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Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt
Nam tại thị trườngMỹ và EU: Cách tiếp cận quamô hình lực hấp
dẫn

Lê Thị Xoan*

TÓM TẮT
Là một quốc gia có thế mạnh về xuất khẩu hải sản, hiện nay cá ngừ là mặt hàng xuất khẩu có giá
trị thương mại lớn nhất trong số các mặt hàng hải sản xuất khẩu của Viêt Nam, trong đó cá ngừ
đóng hộp chiếm gần 1

2 tổng giá trị xuất khẩu các mặt hàng cá ngừ nói chung. Tuy vậy trong thời
gian qua, thị trường xuất khẩu cũng như giá trị kim ngạch xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt
Nam sang các thị trường không ổn định do nhiều nguyên nhân. Trong nghiên cứu này, mô hình
lực hấp dẫn được sử dụng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của
Việt Nam sang hai thị trường lớn nhất là Mỹ và EU trong giai đoạn 2007 – 2022 với bộ dữ liệu bảng
cân bằng gồm 192 quan sát của 12 đối tác nhập khẩu chính. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng yếu
tố tỷ giá có tác động tích cực nhất đến xuất khẩu, tiếp đó là sản lượng cá ngừ khai thác trong nước
và dân số của nước nhập khẩu cũng là có tác động tích cực. Ngược lại, thuế suất nhập khẩu cao
trong thời gian qua là rào cản lớn nhất làm cản trở xuất khẩu, tiếp đó là sự tăng lên trong thu nhập
bình quân đầu người của nước nhập khẩu cũng làm hạn chế nhập khẩu cá ngừ từ Việt Nam. Kết
quả nghiên cứu còn cho thấy việc kí kết hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam với nước nhập
khẩu và việc lựa chọn thị trường xuất khẩu phù hợp là hai yếu tố có tác động tích cực đến xuất
khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam sang Mỹ và EU trong giai đoạn nghiên cứu, tuy nhiên sự tác
động này không quá rõ ràng. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy việc bị cảnh báo thẻ vàng của
EC do vi phạm khai thác IUU có tác động tiêu cực đến xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam
sang thị trường Mỹ và EU, nhưng sự tác động này cũng không quá lớn và chưa rõ ràng.
Từ khoá: xuất khẩu, cá ngừ, yếu tố ảnh hưởng, Việt Nam, thị trường Mỹ và EU

GIỚI THIỆU
Việt Nam là một quốc gia có tài nguyên biển phong
phú, trong đó cá ngừ là một trong những loài có trữ
lượng lớn, phục vụ cho khai thác để tiêu dùng trong
nước và xuất khẩu. Số liệu thống kê của Viện nghiên
cứuHải sản năm2011, vùng biểnViệtNam có khoảng
45 nghìn tấn cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to, 618
nghìn tấn cá ngừ vằn, 46,5 nghìn tấn cá ngừ chù, 23,9
nghìn tấn cá ngừ chấm và 16,3 nghìn tấn cá ngừ ồ. Với
đường bờ biến dài 3.620 km, vùng đặc quyền kinh kế
rộng 200 hải lý (tính từ đường cơ sở) với diện tích
chiếm khoảng 1 triệu km2, vị trí của Việt Nam nằm ở
Tây Thái Bình Dương còn là điều kiện thuận lợi cho
sự phát triển của thương mại thông qua đường biển.
Số liệu thống kê của Trung tâm thương mại quốc tế
cho biết hiện nay Việt Nam là một trong 10 nước xuất
khẩu thủy sản lớn nhất thế giới. Đối với các mặt hàng
hải sản, cá ngừ có giá trị xuất khẩu lớn nhất. Tính
trong giai đoạn 2007 – 2022, tổng giá trị xuất khẩu
thủy sản của Việt Nam trên thế giới đạt 84384 triệu
USD, chiếm 5,04% thị phần, đứng ở vị trí thứ 3 về giá

trị xuất khẩu, trong đó xuất khẩu cá ngừ đóng hộp đạt
3199 triệu USD, chiếm 3,09 % thị phần và đứng ở vị
trí thứ 9 về giá trị xuất khẩu. Hiện nay, cá ngừ đóng
hộp của Việt Nam đã xuất khẩu đến hơn 120 quốc gia,
trong đóMỹ và EU là hai khu vực thị trường xuất khẩu
lớn nhất, đạt 2059 triệu USD, chiếm 64,37 % tổng thị
phần. Là một quốc gia có nền kinh tế với độ mở cao,
xuất khẩu đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh
tế, trong đó xuất khẩu thủy sản là một trong 10 nhóm
ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, chiếm 3,03
% tổng giá trị xuất khẩu của tất cả các mặt hàng trong
giai đoạn 2007 – 2022. Ngoài đóng góp vềmặt kinh tế,
ngành công nghiệp cá ngừ của Việt Nam còn có đóng
góp đáng kể về mặt xã hội và an ninh quốc phòng1.
Tính đến đầu năm 2023, ngành khai thác cá ngừ góp
phần giải quyết việc làm cho khoảng hơn 35000 lao
động, với mức thu nhập bình quân khoảng 8 - 9 triệu
đồng/người/tháng, và hàng nghìn lao động trong lĩnh
vực chế biến xuất khẩu.
Hiện nay, cá ngừ củaViệtNam chủ yếu được khai thác
từ vùng biển các tỉnh miền Trung, trong đó phần lớn
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tập trung ở ba tỉnh là Bình Định, Phú Yên và Khánh
Hòa, sau đó được vận chuyển đến khoảng trên 200 cơ
sở chế biến và xuất khẩu, tập trung tại các tỉnh Bình
Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Dương và Thành
phồ Hồ Chí Minh. Hầu hết các cơ sở chế biến này
đều có công suất lớn. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu
thủy sản cho biết, hiện nay Việt Nam cũng đã tiếp
cận được công nghệ kỹ thuật chế biến hiện đại, theo
kịp với xu thế phát triển của thế giới, và cũng là quốc
gia có quy mô ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản
thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Số liệu thống kê từ
Trung tâm thương mại quốc tế cho thấy xuất khẩu cá
ngừ đóng hộp của Việt Nam trên thị trường thế giới
có sự tăng trưởng mạnh từ năm 2007, với mức tăng
trưởng bình quân 8,993%/năm, trong đó xuất khẩu
sang hai thị trường lớn nhất là Mỹ và EU tăng trưởng
bình quân 6,715%/năm. Cũng trong giai đoạn này,
cầu nhập khẩu cá ngừ đóng hộp của thế giới tăng bình
quân 4,588%/năm, trong đó khu vực thị trườngMỹ và
EU tăng bình quân 4,132%/năm.
Tuy có vị trí quan trọng và có nhiều đóng góp về mặt
kinh tế và xã hội, nhưng ngành công nghiệp cá ngừ
của Việt Nam trong thời gian qua nhìn chung còn
gặp nhiều khó khăn và thách thức. Trong những năm
gần đây, cường lực khai thác cá ngừ liên tục tăng, sản
lượng đánh bắt đã vượt quá mức sản lượng khai thác
bền vững khiến cho nguồn lợi cá ngừ dần bị cạn kiệt 2,
năng suất khai thác mỗi tàu giảm rõ rệt, dẫn đến giảm
hiệu quả kinh tế trong khai thác cá3. Trong hoạt động
khai thác cá ngừ, các tàu thuyền chủ yếu vẫn có công
suất nhỏ, công nghệ đánh bắt và bảo quản cá ngừ chủ
yếu theo phương pháp truyền thống, trong khi thời
gian mỗi chuyến biển dài nên chất lượng cá ngừ sau
thu hoạch khi cập cảng bị giảm sút đáng kể. Bên cạnh
đó, lao động nghề cá của Việt Nam có trình độ thấp
nên gây khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ hiện
đại vào trong sản xuất1 Do chất lượng cá ngừ nguyên
liệu giảm, dẫn đến cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam
có chất lượng thấp4. Về phương thức tổ chức khai
thác cá ngừ, các ngư hộ chủ yếu hoạt động độc lập,
quy mô nhỏ lẻ, thiếu tính liên kết, hợp tác trong sản
xuất, làm giảm hiệu quả kinh tế1. Hiệp hội chế biến
và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết trong hoạt
động xuất khẩu, các doanh nghiệp chế biến còn gặp
nhiều khó khăn, thách thức, trong đó tình trạng thiếu
nguyên liệu đang là khó khăn lớn nhất5. Ngoài ra,
Hiệp hội cá ngừ cho biết tỷ lệ lao động bỏ việc trong
các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá ngừ hàng
năm cao do tiền lương thấp, trong khimôi trường làm
việc lại khắc khiệt. Từ năm 2017, Việt Nam bị EC
cảnh báo thẻ vàng do vi phạm khai thác IUU, khiến
cho xuất khẩu hải sản nói chung và cá ngừ nói riêng
gặp nhiều khó khăn. Sự thay đổi của các yếu tố kinh tế

xã hội, kể cả chính trị, …đã khiến cho cầu nhập khẩu
cá ngừ của các thị trường biến động không ổn định.
Lạm phát tăng cao ở các thị trường như Mỹ và các
nước EU trong các năm 2021 và 2022 khiến cầu nhập
khẩu cá ngừ từ các thị trường giảmmạnh 5. Tình hình
chiến sựNga –Ukraina khiến cho giá dầu thế giới tăng
cao, trong khi Việt Nam là quốc gia phụ thuộc nhiều
vào giá dầu thế giới. Ở thị trường Mỹ và EU, mức độ
cạnh tranh trên thị trường luôn gay gắt khi có khoảng
hơn 100 quốc gia xuất khẩu cá ngừ đóng hộp vào các
thị trường này, trong đó các đối thủ như Thái Lan,
Ecuador, Tây Ban Nha,…là những nước xuất khẩu cá
ngừ có quy mô lớn hơn rất nhiều so với Việt Nam,
đặc biệt tại thị trường EU, Ecuador và các nước xuất
khẩu cá ngừ trong khối như Tây Ban Nha, Hà Lan,
Italia,… còn có lợi thế về thuế quan ưu đãi ở mức 0%
và khoảng cách địa lý gần hơn rất nhiều so với Việt
Nam. Trong giai đoạn này, tình hình kinh tế thế giới
cũng như trong nước có nhiều biến động, nhất là tác
động của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008,
tình hình chiến sự thế giới và đại dịchCovid 19. Trong
thời gian này, ngành khai thác và chế biến, xuất khẩu
cá ngừ trong nước cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách
thức như sự suy giảm nguồn lợi cá ngừ trong nước1,2,
thị trường có nhiều rào cản và yêu cầu về sản phẩm
nhập khẩu ngày càng cao như yêu cầu an toàn vệ sinh
thực phẩm, an toàn lao động, yêu cầu sản phẩm phải
có xuất xứ thuần túy ở thị trường EU hay phải có truy
xuất nguồn gốc rõ ràng và có gắn nhãn an toàn cá heo
ở thị trường Mỹ. Ngoài ra rào cản thuế với mức thuế
nhập khẩu khá cao ở cả hai thị trường này khiến cho
xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam gặp nhiều khó khăn
và biến động không ổn định.
Để xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến xuất khẩu
đối với từngmặt hàng cụ thể, nhiều nghiên cứuđã tiếp
cậnmôhình lực hấpdẫnđược đề xuất lần đầu bởi Tin-
bergen năm 1962 vì tính đơn giản và dễ áp dụng đối
với dữ liệu thương mại có sẵn, có thể giải thích được
các yếu tố tổng thể chung nhưGDP, thu nhập, khoảng
cách địa lý, dân số, các chính sách thươngmại giữa hai
bên, các chính sách quản lý ngành, môi trường sản
xuất kinh doanh, kể cả các yếu tố như văn hóa, chính
trị,...đến luồng thương mại giữa các nước. Đến nay,
có thể nói đây là mô hình được ứng dụng thành công
và phổ biến nhất để xác định các yếu tố ảnh hưởng
đến dòng chảy thương mại của các nước, được nhiều
nghiên cứu thực hiện như các nghiên cứu6–11.
Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng mô hình lực
hấp dẫn cho bộ dữ liệu bảng cân bằng của 12 quốc gia
nhập khẩu cá ngừ đóng hộp chính và thường xuyên
của Việt Nam thuộc khu vực thị trường Mỹ và EU
trong giai đoạn 2007 – 2022 nhằm mục đích để xác
định xem những yếu tố nào có ảnh hưởng đến xuất
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khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam, từ đó có cơ sở
để đề xuấtmột số hàm ý chính sách góp phần thúc đẩy
tăng trưởng xuất khẩu, hướng đến mục tiêu nâng cao
hiệu quả và phát triển bền vững cho ngành chế biến
và xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong thời gian tới.

LÝ THUYẾT VÀ TỔNGQUANNGHIÊN
CỨU
Đối với việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức
độ trao đổi thương mại giữa các nước, mô hình lực
hấp dẫn được đề xuất lần đầu tiên bởi Jan Tinbergen
vào năm 1962 là mô hình được ứng dụng rộng rãi và
thành công nhất. Tinbergen cho rằng trao đổi thương
mại giữa hai nước tỷ lệ thuận với quy mô kinh tế của
mỗi nước (đo bằng GNP hay GDP), và tỷ lệ nghịch
với khoảng cách địa lý giữa hai nước 12. Theo đó, mô
hình này được Tinbegen biểu diễn như sau:

FAB = G∗ MA ∗MB

DAB
(1)

Mô hình trên cũng có thể chuyển đổi về dạng tuyến
tính bằng cách lấy logarit hai vế như sau:
Ln(FAB) = β ln(MA) + β ln(MB) - β ln(DAB) + ε (2)
Trong đó FAB là giá trị trao đổi thương mại giữa quốc
gia A và quốc gia B, MA, MB là quy mô của mỗi nền
kinh tế (đo bằng GNP hoặc GDP của mỗi nền kinh
tế), DAB là khoảng cách địa lý giữa hai nước và G là
một hằng số, ε là phần dư trong mô hình.
Mô hình lực hấp dẫn được đề xuất bởi Tinbergen
(1962) là mô hình dạng đơn giản để đo lường mức độ
tác động của các yếu tố lên dòng chảy thươngmại giữa
các quốc gia. Trong bối cảnh thươngmại quốc tế ngày
càng phát triển, vấn đề hợp tác quốc tế cũng được mở
rộng và hoạt động trao đổi thương mại giữa các nước
cũng trở nên phức tạp hơn, từ đó phát sinh nhiều yếu
tố tác động đến dòng chảy thương mại giữa các nước,
đặc biệt là các yếu tố thuộc về chính sách thươngmại.
Xuất phát từ yêu cầu này, đến nay đã có nhiều nghiên
cứu phát triển mô hình lực hấp dẫn bằng cách đưa
thêm vào mô hình các yếu tố mới, trong đó mô hình
được phát triển bởi 13 bằng cách đưa thêm biến rào
cản đa phương và các biến giả được đánh giá là thành
công nhất.
Trong số các nghiên cứu phát triển mô hình, một số
nghiên cứu thay vì xem xét quy mô GDP của mỗi nền
kinh tế có ảnh hưởng thế nào đến mức độ trao đổi
thương mại giữa hai nước như nghiên cứu ban đầu
của Tinbergen, họ lại xem xét GDP bình quân đầu
người của mỗi nước có ảnh hưởng thế nào. Chẳng
hạn, Abidin cho rằng GDP bình quân đầu người của
của nước nhập khẩu có tác động ngược chiều đến xuất
khẩu của Malaysia sang các nước thành viên OIC,

trong khi GDP bình quân đầu người của nước xuất
khẩu không ảnh hưởng đáng kể11. Tiếp đó, nghiên
cứu của Hassan lại cho thấy rằng GDP bình quân đầu
người của nước xuất khẩu và của nước nhập khẩu đều
có tác động tích cực đến mức độ trao đổi thương mại
giữa các nước thuộc nhóm Hội đồng Hợp tác Vùng
Vịnh (GCC)10

Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith cho rằng
dòng chảy thương mại sẽ dịch chuyển từ quốc gia có
chi phí sản xuất thấp sang nơi có chi phí sản xuất
cao. Quan điểm của Adam Smith có thể mở rộng
ra, thương mại sẽ dịch chuyển từ quốc gia có lợi thế
tuyệt đối về các yếu tố sản xuất như chi phí rẻ, nguyên
liệu dồi dào,…sang các nước có ít lợi thế hơn. Do
đó, một số nghiên cứu cho thấy các yếu tố như chi
phí sản xuất14, năng suất lao động15,16, nguồn cung
trong nước 17–19, là những yếu tố có ảnh hưởng đến
mức độ trao đổi thương mại giữa các nước. Ngoài ra,
một số nghiên cứu còn cho thấy các yếu tố thuộc về
điều kiện tự nhiên, xã hội cũng ảnh hưởng đến xuất
khẩu, chẳng hạn có đường biên giới chung20,21, có sử
dụng ngôn ngữ chung21,22 giữa nước xuất khẩu và
nước nhập khẩu, hay mức độ tăng dân số của nước
nhập khẩu10,23.
Với sự phát triển nhanh chóng của thương mại quốc
tế, cùng với sự hiện đại hóa của khoa học công nghệ
diễn ra nhanh chóng và sự hội nhập sâu rộng của nền
kinh tế toàn cầu, các yếu tố thuộc về những lợi thế
tuyệt đối của mỗi quốc gia có thể dễ dàng bị sao chép
hoặc thay thế. Để có thể tồn tại và phát triển được, các
nhà xuất khẩu có xu hướng kết hợp cả cạnh tranh dựa
trên những lợi thế tuyệt đối hay tương đốimàmình có
và cạnh tranh dựa trên cơ chế mậu dịch giữa các bên
thamgia thươngmại, do đó các nghiên cứu gần đây đã
đề cập đến nhiều yếu tố liên quan đến các chính sách,
thể chế thuộcmôi trường vi mô haymôi trường vĩ mô
xem có tác động như thế nào đến dòng chảy thương
mại giữa các nước, chẳng hạn như Chính sách quản
lý ngành24 tỷ giá hối đoái23,25; rào cản thuế quan19,21

rào cản phi thuế26; Tự do thương mại21,27. Một số
nghiên cứu khác còn cho thấy các yếu tố thuộc vềmôi
trường cũng có ảnh hưởng đến xuất khẩu, chẳng hạn
như tình trạng tham nhũng của nước nhập khẩu11,23

và của nước xuất khẩu23.
Đối với lĩnh vực nghiên cứu về xuất khẩu sản phẩm
thủy sản, nhiều nghiên cứu thực nghiệm cũng dùng
môhình lực hấp dẫn để xác định các yếu tố ảnh hưởng
đến xuất khẩu. Năm 2015, Hidayati và cộng sự sử
dụng mô hình lực hấp dẫn để xác định các yếu tố ảnh
hưởng đến xuất khẩu cá ngừ của Indonesia trên thị
trường Nhật Bản. Kết quả cho thấy giá xuất khẩu, tỷ
giá hối đoái, khối lượng xuất khẩu cá ngừ năm trước
có tác động cùng chiều đến xuất khẩu cá ngừnămhiện
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tại. Đặc biệt trong nghiên cứu này, tác giả kiểm chứng
được rằng yếu tố luật pháp có tác động tích cực đến
xuất khẩu cá ngừ đông lạnh và cá ngừ chế biến của In-
donesia, đây chính là điểmmới của nghiên cứu này so
với các nghiên cứu trước đó24. Năm 2021, Sanny và
các cộng sự cũng dùng mô hình lực hấp dẫn xác định
các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu tôm của Indone-
sia sang thị trường Mỹ. Kết quả cho thấy GDP của
nước nhập khẩu và khoảng cách địa lý có tác động cản
trở xuất khẩu, trong khi dân số của nước nhập khẩu
và tỷ giá có tác động thúc đẩy xuất khẩu25. Đến năm
2024, nghiên cứu củaNga và cộng sự sử dụngmôhình
lực hấp dẫn để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến cá
ngừ đóng hộp của Việt Nam sang các thị trường xuất
khẩu quan trọng gồm Mỹ, EU, Canada và Nhật Bản
trong giai đoạn 2007 - 2021. Kết quả cho thấy dân số
của nước nhập khẩu, tỷ giá của nước xuất khẩu, khối
lượng cá ngừ khai thác của nước xuất khẩu và việc lựa
chọn thị trường phù hợp có tác động thúc đẩy xuất
khẩu, trong khi đó thuế nhập khẩu có tác động cản
trở rất lớn đến xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt
Nam đến các thị trường này 4.
Như vậy dựa trên cơ sở nghiên cứu ban đầu của Tin-
bergen, đến nay các nghiên cứu mở rộng mô hình đã
xác định được rất nhiều yếu tố có tác động đến dòng
chảy thương mại giữa các nước, có thể chia làm hai
nhóm, bao gồm nhóm các yếu tố tác động về phía
cung xuất khẩu và nhóm các yếu tố tác động về phía
cầu nhập khẩu.

PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN
CỨU
Phương pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, mô hình lực hấp dẫn được tác
giả sử dụng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến xuất
khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam tại thị trườngMỹ
và EU.
Theo Tinbergen, năng lực sản xuất trong nước là yếu
tố quyết định quan trọng đếnmức độ trao đổi thương
mại giữa hai nước28. Đối với xuất khẩu cá ngừ, sản
lượng khai thác cá ngừ trong nước ảnh hưởng đến
quy mô ngành xuất khẩu của quốc gia. Việc khai thác
cá ngừ trong nước để chế biến xuất khẩu sẽ giúp cho
quốc gia xuất khẩu ít phải phụ thuộc vào nguồn cá ngừ
nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài, giúp quốc gia
xuất khẩu tiết kiệm chi phí vận chuyển, đồng thời còn
đáp ứng tốt hơn về yêu cầu nguồn gốc xuất xứ của sản
phẩm xuất khẩu, đặc biệt là đối với những thị trường
yêu cầu sản phẩm nhập khẩu phải có nguồn gốc xuất
xứ khắt khe như Mỹ và EU. Việt Nam cũng là quốc
gia có nguồn lợi cá ngừ khai thác nội địa hàng năm
tương đối lớn, phục vụ cho cá tiêu thụ trong nước và

chế biến xuất khẩu. Trong giai đoạn 2007 – 2021, bình
quân mỗi năm Việt Nam khai thác 82836 nghìn tấn
cá ngừ. Thực tế cũng cho thấy các nước xuất khẩu cá
ngừ hàng đầu thế giới như Thái Lan, Ecuador, Trung
Quốc, TâyBanNha,…đều là nhữngnước cónguồn lợi
cá ngừ khai thác hàng năm dồi dào do có tài nguyên
biển phong phú. Do vậy, giả thuyết nghiên cứu thứ
nhất được tác giả đề xuất như sau:
H1: Khối lượng cá ngừ khai thác trong nước có ảnh
hưởng đến xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị
trường Mỹ và EU.
Trong nghiên cứu nền tảng của Tinbergen, (1962),
khoảng cách địa lý là yếu tố làm cản trở trao đổi
thương mại giữa hai nước. Khoảng cách xa sẽ tăng
thêm chi phí vận chuyển, từ đó làm hạn chế khả năng
cạnh tranh xuất khẩu28,29. Tuy nhiên trong thực tế,
việc lựa chọn thị trường là rất quan trọng để có thể
đẩy mạnh xuất khẩu. Ngoài yếu tố khoảng cách địa
lý, các yếu tố khác như các chính sách của nước nhập
khẩu, sự phù hợp của sản phẩm với thị trường, mức
độ cạnh tranh trên thị trường cũng có vai trò quyết
định quan trọng. Điều này dẫn đến việc có thể có
một số thị trường xa hơn lại có nhiều thuận lợi cho
nhà xuất khẩu có thể nâng cao sức cạnh tranh hơn ở
các thị trường có khoảng cách gần. Để kiểm nghiệm
khoảng cách địa lý hay việc lựa chọn thị trường nhập
khẩu có phải là yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến quy
mô thương mại cá ngừ từ Việt Nam sang thị trường
Mỹ và EU hay không, tác giả đề xuất giả tiếp thuyết
nghiên cứu thứ hai như sau:
H2: Khoảng cách địa lý hay việc lựa chọn thị trường
xuất khẩu có ảnh hưởng đến xuất khẩu cá ngừ đóng
hộp của Việt Nam sang thị trường nhập khẩu.
Mặc dù chưa thống nhất quan điểm, nhưng đa phần
các nghiên cứu thực nghiệm trong thời gian qua cho
rằng yếu tố tỷ giá hối đoái có vai trò quan trọng quyết
định mức độ trao đổi thương mại của các nước 23,30.
Ngược lại, một số nghiên cứu không ủng hộ quan
điểm này, và cho rằng tỷ giá hối đoái không có tác
động đáng kể đến quy mô xuất khẩu16,17. Còn theo
lý thuyết Mundell–Fleming với giả định thị trường
cạnh tranh hoàn hảo thì cho rằng trong trường hợp
các nền kinh tế mở và nhỏ, tỷ giá hối đoái tăng dẫn
đến giảm năng lực cạnh tranh xuất khẩu, và giảm khả
năng xuất khẩu. Nghiên cứu của11 cũng cho thấy rằng
tỷ giá hối đoái có tác động ngược chiều đến xuất khẩu
từ Malaysia sang các nước thành viên OIC. Để kiểm
nghiệm cho trường hợp xuất khẩu cá ngừ đóng hộp
của Việt Nam, giả thuyết nghiên cứu thứ ba được tác
giả đề xuất như sau:
H3: Tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng đến xuất khẩu cá
ngừ đóng hộp của Việt Nam sang thị trường Mỹ và
EU.
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Trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của thương mại
quốc tế, các bên tham gia thương mại có xu hướng
điều tiết cung cầu xuất nhập khẩu qua cơ chế mậu
dịch với bên tham gia. Lúc này các chính sách hợp
tác thương mại với nước đối tác31,32 hay xây dựng
những rào chắn thương mại như thuế quan nhập
khẩu33,34, các rào cản phi thuế quan26, đều có có ảnh
hưởng đến dòng chảy thương mại từ nước xuất khẩu
sang nước nhập khẩu. Đối với cá ngừ đóng hộp xuất
khẩu của Việt Nam tại thị trường Mỹ trong giai đoạn
2007 - 2022, thuế suất nhập khẩu trung bình là trên
10%/năm, còn tại thị trường EU, thuế suất nhập khẩu
trung bình trong giai đoạn này khoảng 20%/năm, đây
là mức thuế cao và đang là rào cản lớn đối với cá ngừ
đóng hộp của Việt Nam tại các thị trường này. Đến
cuối năm 2022, Việt Namđã kí kết thành công 15 FTA
và có 3 FTA đang trong giai đoạn đàm phán. Việc
kí kết các hiệp định FTA mang lại nhiều cơ hội cho
ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
nói chung, trong đó có cá ngừ, nhất là cơ hội được
hưởng các mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi. Ở thị
trường EU, hiệp định EVFTA kí kết năm 2020 được
kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cơ hội cho xuất khẩu thủy
sản của Việt Nam. Do đó, hai giả thuyết nghiên cứu
tiếp theo được tác giả đề xuất như sau:
H4: Thuế suất nhập khẩu cá ngừ là yếu tố có ảnh
hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam sang nước đối tác.
H5: Tư cách thành viên FTA thươngmại của hai nước
là yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu cá ngừ đóng hộp
của Việt Nam sang nước đối tác.
Tiếp theo, nhiều nghiên cứu đã cho thấy xuất khẩu
hàng hóa của các nước phụ thuộc vào dân số của nước
nhập khẩu [14,23. Thông thường, sự tăng lên của dân
số kéo theo tăng sức mua, và ngược lại. Do đó, tác giả
đề xuất giả thuyết nghiên cứu thứ 6 như sau:
H6: Dân số của nước nhập khẩu có ảnh hưởng đến
xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam.
Tiếp đó, cũng theo lý thuyết về cầu, thu nhập có ảnh
hưởng đến sức mua đối với hàng hóa. Thông thường
đối với các hàng hóa cao cấp với chất lượng cao, thu
nhập thường có mối quan hệ cùng chiều với sức mua.
Ngược lại, đối với hàng hóa thông thường và có chất
lượng thấp, đặc biệt là khi có nhiều loại hàng hóa có
khả năng thay thế khác với chất lượng cao hơn, thu
nhập sẽ có mối quan hệ ngược chiều với sức mua 35.
Do đó, giả thuyết nghiên cứu thứ bảy được đề xuất
như sau:
H7: GDP thực bình quân đầu người của nước nhập
khẩu có ảnh hưởng đến xuất khẩu cá ngừ đóng hộp
của Việt Nam.
Cuối cùng, tác giả xem xét đến yếu tố “thẻ vàng” của
EC đối với Việt Nam do vi phạm quy định khai thác
thủy sản IUU từ ngày 23/10/2017. Thông tin từ VCCI

cho biết, “thẻ vàng” đã tác động trực tiếp và gần như
lập tức đến xuất khẩu hải sản của Việt Nam. Trong
4 năm sau khi Việt Nam bị cảnh bao thẻ vàng, xuất
khẩu hải sản của Việt Nam vào EU đã giảm sút đáng
kể. Đối với cá ngừ đóng hộp, giá trị xuất khẩu sang thị
trường EU năm 2018 cũng giảm 0,098% so với năm
2017, sang năm 2019 giảm đến 15,416% so với năm
2018. Từ khi bị cảnh báo thẻ vàng, hải sản của Việt
Nam xuất khẩu đi EU bị tiền kiểm 100%. Hậu quả là
làm chi phí xuất khẩu tăng lên, số lượng giảm xuống
do thời gian giao hàng kéo dài lên 10 – 15 ngày thay vì
trước đây được thông quan tự động, ảnh hưởng đến
thời gian giao nhận hàng. Ngoài ra, khách hàng tại
EU cũng e ngại việc bị phạt theo quy định IUU, gây ra
nhiều khó khăn cho cả phía xuất và nhập khẩu. Trên
bình diện quốc tế, thẻ vàng của EC đã đặt ra rủi ro,
làmxóimòndanh tiếng củaViệtNamvà làm suy giảm
quan hệ thương mại quốc tế với các nước đối tác. Tất
cả những tác động tiêu cực này rõ ràng làm giảm sức
cạnh tranh của hàng hải sản xuất khẩu từ Việt Nam
nói chung. Do đó, giả thuyết nghiên cứu cuối cùng
được tác giả đề xuất như sau:
H8: Thẻ vàng của EC có ảnh hưởng đến xuất khẩu cá
ngừ đóng hộp của Việt Nam tại thị trường Mỹ và EU.
Như vậy, mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng
đến xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam tại thị
trường Mỹ và EU được đề xuất như sau:
LnEXi jt = β 0 + β 1lnQvt + β 2D jvt + β 3lnEXCvt +
β 4T jvt + β 5FTAv jt + β 6lnPOP jt +β 7LnGDPp jt +
β 8C jvt + ε (3)
Trong đó: β 0 là hệ số chặn của mô hình;
ε là sai số của mô hình;
ln: logarit tự nhiên;
β 1, β 2, ……, β 8 là các hệ số hồi quy của mô hình.
Các biến trong mô hình nghiên cứu ở phương trình
(3) được giải thích như ở Bảng 1.
Về mô hình kinh tế lượng được sử dụng để ước lượng
mức độ tác động của các biến độc lập đến biến phụ
thuộc đối với dữ liệu bảng, đến nay đã được nhiều
nghiên cứu quan tâm nhưng chưa có sự thống nhất
trong các kỹ thuật ước lượng đối vớimôhình này35,36.
Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu thực nghiệm cho thấy
các ước lượng với phương pháp bình phương nhỏ
nhất (Ordinary Least Squares- OLS), mô hình hiệu
ứng cố định (Fixed Effects Model - FEM) và mô hình
hiệu ứng ngẫu nhiên (Random Effects Model - REM)
là các phương pháp ước lượng phù hợp với dữ liệu
bảng để lượng hóa mức độ tác động của các biến độc
lập đến biến phụ thuộc37,38, kể cả trong trường hợp
bộ dữ liệu có kích thước nhỏ39,40. Do đó trong nghiên
cứu này, tác giả sử dụng một số kiểm định về độ phù
hợp của các mô hình hồi quy OLS, FEM và REM, sau
đó lựa chọn mô hình phù hợp nhất trong số các mô
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Bảng 1: Giải thích các biến nghiên cứu

Tên
biến

Giải thích Đơn vị tính Nguồn tham khảo Chiều
hướng/kỳ
vọng chiều
hướng tác
động

EXijt Kim ngạch xuất khẩu cá ngừ đóng
hộp của Việt Nam sang nước đối
tác j trong năm t

1000 USD

Qvt Khối lượng cá ngừ khai thác trong
nước của Việt Nam năm t

Tấn Nga & Xoan, 2024 4 +

Dvj Khoảng cách địa lý từ Việt Nam
đến nước đối tác j

km Tinbergen, 1962 12 -

EXCvt Tỷ giá hối đoái danh nghĩa của
Việt Nam năm t

VND/USD Nga & Xoan, 2024 4,
Sanny và cộng sự, 2021 28,
Pratiwi và cộng sự,
2021 35

+

Tjvt Thuế suất nhập khẩu cá ngừ đóng
hộp của nước đối tác j áp dụng cho
Việt Nam năm t.

% Dhiman và cộng sự,
2019 36, Assoua và cộng
sự, 2022 17

-

POPjt Dân số của nước đối tác nhập
khẩu j năm t

Người Obeng và cộng sự, 2023 23

Abafita và cộng sự,
2021 25

+

GDPjt GDP thực bình quân đầu người
của nước nhập khẩu j năm t

1000 USD Abidin và cộng sự, 2013 11

Hassan, 2019 10
-

FTAvjt Biến giả: Phản ánh Việt Nam và
nước đối tác có kí kết FTA thương
mại hay không.

1 nếuViệtNamvà nước
đối tác có kí kết FTA, 0
cho trường hợp còn lại.

Irshad và cộng sự,
(2018) 22

-

Cjvt Biến giả: Phản ánh Việt Nam có
bị nước đối tác cảnh báo thẻ vàng
hay không.

1 nếu Việt Nam bị nước
đối tác cảnh báo thẻ
vàng, 0 cho trường hợp
còn lại.

Đề xuất của tác giả -

hình này để ước lượng mức độ tác động của các biến
độc lập đến biến phụ thuộc. Tiếp theo, thực hiện một
số kiểm định cần thiết khác để kiểm tra độ tin cậy của
các kết quả hồi quy (hiện tượng phương sai của sai số
thay đổi, hiện tượng tự tương quan giữa các biến trong
mô hình và hiện tượng phụ thuộc chéo giữa các biến).
Cuối cùng, tìm cách khắc phục các sai lệch trong kết
quả ước lượng mô hình do các lỗi này gây ra (nếu có)
bằng các phương pháp phù hợp cho từng trường hợp
cụ thể.

Dữ liệu và nguồn thu thập dữ liệu nghiên
cứu
Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu bảng cân bằng gồm
192 quan sát cho 12 nước nhập khẩu, bao gồmMỹ, và
11 quốc gia nhập khẩu cá ngừ đóng hộp từ Việt Nam
thuộc khu vực EU trong giai đoạn 16 năm, từ 2007

– 2022. Đây là giai đoạn xuất khẩu cá ngừ đóng hộp
của Việt Nam sang thị trường Mỹ và EU có sự tăng
trưởng mạnh nhưng cũng có nhiều biến động do ảnh
hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình chiến
sự thế giới, dịch bệnh và các thay đổi nghề cá trong
nước. Các nước nhập khẩu cá ngừ đóng hộp được
chọn là các nhà nhập khẩu chủ yếu và thường xuyên
củaViệtNam trong giai đoạnnghiên cứu, chiếm85,18
% tổng giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sangMỹ
và EU trong giai đoạn này để đảm bảo dữ liệu có tính
đồng nhất cao và có thể được thu thập một cách đầy
đủ nhất.
Nguồn thu thập dữ liệu: Đối với dữ liệu về kim ngạch
xuất khẩu cá ngừ của các nước và thuế suất nhập khẩu
cá ngừ được thu thập từ Trung tâm thương mại quốc
tế (Trade Map); dữ liệu về dân số của các nước, GDP
thực bình quânđầungười của các nước, tỷ giá hối đoái
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củaViệt Namđược thu thập từNgân hàng thế giới; dữ
liệu về Khối lượng cá ngừ khai thác trong nước của
Việt Nam được thu thập từ Vụ khai thác thủy sản; Số
liệu về khoảng cách địa lý giữaViệt Namđến các nước
đối tác được thu thập từThomson Reuters. Thông tin
về các hiệp định thương mại FTAmà Việt Nam kí kết
với các nước thu thập từ Trung tâmWTO - VCCI (w
ww.trungtamwto.vn).

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO
LUẬN
Trước hết, thực hiện kiểm định đa cộng tuyến để thấy
sự phụ thuộc giữa các biến độc lập trong mô hình
nghiên cứu. Kết quả kiểm định cho thấy các biến độc
lập đều có hệ số VIF < 5, (Bảng 2), như vậy không xảy
ra hiện tượng đa cộng tuyến quá cao giữa các biến độc
lập trong mô hình40,41. Do đó các biến này được đưa
vào mô hình để ước lượng mức độ tác động đến biến
phụ thuộc.

Bảng 2: Kết quả kiểm định đa cộng tuyến

Biến Hệ số VIF

LnQvt 3,63

LnD jvt 4,74

LnEXCvt 3,20

T jvt 2,97

C jvt 2,90

LnPOP jt 2,43

FTAv jt 1,77

LnGDPp jt 1,04

Hệ số VIF trung bình 2,84

Nguồn: Kết quả trích xuất từ Stata

Tiếp theo, thực hiện ước lượng hồi quy với các mô
hình OLS, REM và FEM, kết quả cho thấy các ước
lượng của từngmôhìnhnày đều có hệ số prob= 0,000,
hệ số giải thích của các mô hình R2 lần lượt là 0,606,
0,591và 0,138, cho thấy các mô hình OLS, FEM, REM
đều phù hợp để ước lượng mức độ tác động của các
biến độc lập đến biến phụ thuộc (Bảng 3). Do đó, một
số kiểm định sẽ được thực hiện nhằm lựa chọn mô
hình tốt nhất trong số cácmô hìnhOLS, FEMvàREM
để ước lượng mức độ tác động của các biến độc lập
đến biến phụ thuộc. Đầu tiên là so sánhmôhình FEM
và REM. Điểm khác biệt giữa hai mô hình này được
thể hiện ở sự biến động giữa các đơn vị (các quốc gia
nhập khẩu). Nếu sự biến động giữa các đơn vị được
giả định là có tương quan đến biến độc lập trong mô
hình ảnh hưởng cố định (FEM) thì trongmôhình ảnh

hưởng ngẫu nhiên (REM), sự biến động giữa các đơn
vị được giả định là ngẫu nhiên và không tương quan
đến các biến giải thích. Do đó để so sánh giữa FEM và
REM, tác giả thực hiện kiểm định Hausman để kiểm
định giả thuyết H0: không có sự tương quan giữa biến
độc lập với sai số ngẫu nhiên. Kết quả cho hệ số prob
= 0,475 > α = 0,05, như vậy chấp nhận giả thuyết H0,
kết luận không có sự tương quan giữa biến độc lập với
sai số ngẫu nhiên. Kết quả này phù hợp với giả định
của mô hình REM. Như vậy trong nghiên cứu này,
ước lượng vớimô hình REM sẽ tốt hơnmô hình FEM.
Tiếp theo, để so sánh giữamô hìnhOLS và REM, thực
hiện các kiểm định kiểm định Breusch - Pagan La-
grangian để kiểm định về sự tồn tại của các hiệu ứng
ngẫu nhiên trong mô hình. Kết quả cho hệ số prob =
0,000 < α = 0,05, do đó chấp nhận giả thuyết H0, kết
luận có tồn tại hiệu ứng ngẫu nhiên trong mô hình.
Kết quả này cũng phù hợp với giả định của mô hình
REM, do đó trong nghiên cứu này, ước lượng với mô
hình REM tốt hơn mô hình OLS. Như vậy, mô hình
REMđược tác giả dùng để ước lượngmức độ tác động
của các biến độc lập đến biến phụ thuộc. Kết quả ước
lượng các mô hình như trong Bảng 3.
Tiếp theo, thực hiện các kiểm định đối với mô hình
REM để kiểm tra độ tin cậy của kết quả hồi quy, bao
gồm: Thứ nhất, thực hiện kiểm định Pesaran về hiện
tượng phụ thuộc chéo giữa các nước nhập khẩu trong
mô hình dữ liệu bảng, để kiểm tra xem các quốc gia
có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế chung hay
không. Kết quả kiểm định cho hệ số pvalue = 0,432
> α = 0,05, như vậy chấp nhận giả thuyết H0, kết
luận không xảy ra hiện tượng phụ thuộc chéo giữa các
nước nhập khẩu trong mô hình. Thứ hai, kiểm định
Wooldridge để kiểm tra về sự tương quan giữa các
biến độc lập trong mô hình hồi quy, kết quả cho hệ số
pvalue = 0,003 < α = 0,05. Kết quả này cho thấy có sự
tương quan giữa các biến độc lập trong mô hình. Thứ
ba, kiểm định nhân tử Breusch và Pagan Lagrangian
để kiểm tra hiện tượng phương sai của sai số thay đổi
trong các biến độc lập, kết quả cho hệ số Prob = 0,000
< α = 0,05, như vậy mô hình có xảy ra hiện tượng
phương sai của sai số thay đổi (Bảng 3). Điều này vi
phạm giả thiết đối với mô hình REM và có thể làm
sai lệch kết quả ước lượng đối với mô hình này. Để
khắc phục các sai lệch của kết quả ước lượng qua mô
hình REM, tác giả sử dụng phương pháp ước lượng
bình phương bé nhất tổng quát (FGLS) vì phương
pháp này có thể hiệu chỉnh sai lệch gây ra bởi hiện
tượng phương sai của sai số thay đổi và hiện tượng
tự tương quan trong các mô hình hồi quy đối với dữ
liệu bảng37,42. Kết quả ước lượng mô hình như trong
Bảng 4.
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Bảng 3: Kết quả ước lượngmô hình

Các biến OLS FEM REM

Hệ số Giá trị
xác suất p

Hệ số Giá trị
xác suất p

Hệ số Giá trị
xác suất p

LnQvt 0,741*** 0,052 0,868* 0,004 0,742** 0,013

Tjvt -9,690* 0,000 -8,867 0,154 -7,311 0,105

LnGDPpjt -0,199** 0,028 -2,353* 0,006 -0,403 0,151

LnEXCvt 2,304** 0,042 2,364* 0,008 2,316* 0,009

LnPOPjt 0,363* 0,000 -2,206 0,352 0,350 0,208

Cjvt -0,112 0,372 -0,042 0,677 -0,105 0,287

FTAjvt 0,020 0,885 0,054 0,670 0,050 0,668

LnDjv 1,326 0,262 - - 2,530 0,445

_cons -15,325 0,011 17,464 0,338 -19,600 0,131

R2 0,606 0,138 0,591

Prob 0,000 0,000 0,000

Kiểm định nhân tử Breusch và Pagan Lagrangian 0,000

Kiểm định Wooldridge 0,003

Kiểm định Pesaran 0,432

Kiểm định Hausman 0,475

Ghi chú: * p < 0,01; **p < 0,05; ***<0,1
Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả

Bảng 4: Kết quả ước lượngmô hình FGLS

Các biến Hệ số Sai số chuẩn Giá trị kiểm định t Giá trị xác suất p

LnQvt 0,741** 0,370 2,00 0,045

Tjvt -9,690* 1,953 -4,96 0,000

LnGDPpjt -0,199** 0,088 -2,26 0,024

LnEXCvt 2,304** 1,099 2,10 0,036

LnPOPjt 0,363* 0,084 4,35 0,000

Cjvt -0,112 0,122 -0,92 0,359

FTAjvt 0,020 0,132 0,15 0,882

LnDjv 1,326 1,150 1,15 0,249

_cons -15,325* 5,855 -2,62 0,009

Ghi chú: * p < 0,01; **p < 0,05
Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả
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Kết quả nghiên cứu ở Bảng 4 cho thấy có 5 yếu tố có
ảnh hưởng đến xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang
các thị trường Mỹ và EU, cụ thể như sau:
Thứ nhất, yếu tố sản lượng cá ngừ khai thác trong
nước hàng năm (LnQvt ) có ảnh hưởng cùng chiều với
xuất khẩu cá ngừ sang các nước. Điều này rất dễ hiểu
bởi nguyên liệu để chế biến và xuất khẩu cá ngừ của
Việt Nam phần lớn vẫn là từ khai thác trong nước.
Kết quả này cho thấy tăng quy mô xuất khẩu có thể
đạt được thông qua tăng cường lực khai thác cá ngừ
nội địa. Tuy nhiên về lâu dài, điều này không thể duy
trì bởi hiện nay cường lực khai thác cá ngừ của Việt
Namđã vượt quamức khai thác tối ưu, cần được giảm
bớt khai thác để đảm bảo phát triển bền vững. Do đó
để tăng quy mô xuất khẩu, có thể tăng nhập khẩu cá
ngừ nguyên liệu từ nước ngoài, hoặc cách bền vững
hơn là phải nâng cao chất lượng cá ngừ sau khai thác
để tăng tỷ lệ cá ngừ nguyên liệu đủ tiêu chuẩn phục
vụ cho chế biến và xuất khẩu.
Thứhai, sựmất giá của đồng tiền nội tệ VND, thể hiện
qua mức tăng trong tỷ giá hối đoái có tác dụng kích
thích xuất khẩu cá ngừ. Đây là yếu tố có tác động tích
cực vàmạnh nhất đến xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam
trong giai đoạn nghiên cứu, cụ thể, khi tỷ giá tăng lên
1% sẽ làm cho xuất khẩu cá ngừ củaViệt Nam tăng lên
2,304%. Đối với một nước đang phát triển nói chung
và Việt Nam nói riêng, tỷ giá hối đoái thường được
điều chỉnh nhiều lần trong năm, nhìn chung đa phần
các lần điều chỉnh là tăng lên. Xét trong giai đoạn
2007 – 2022, tỷ giá trung bình hàng năm liên tục được
đẩy lên, với mức tăng bình quân 2,480%/năm. Theo
xu hướng này, trong thời gian tới tỷ giá vẫn sẽ là một
trong những yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến xuất
khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam. Như vậy trong
trường hợp xuất khẩu cá ngừ củaViệtNam, tỷ giá tăng
làm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm và thúc đẩy
xuất khẩu. Kết quả này cũng phù hợp với đa số các
nghiên cứu khi xem xét tác động của tỷ giá hối đoái
đến xuất khẩu25,30.
Thứ ba, sự tăng lên của dân số nước nhập khẩu khiến
cho cầu nhập khẩu cá ngừ từ Việt Nam tăng. Mặc dù
dân số tăng thường kéo theo tăng cầu đối với hàng
hóa nói chung. Tuy nhiên đối với một loại hàng hóa
nhất định như cá ngừ đóng hộp, dân số tăng kéo theo
cầu đối với hàng hóa tăng cho thấy rằng cá ngừ xuất
khẩu của Việt Nam đang đáp ứng được thị hiếu của
người tiêu dùng ở thị trường nhập khẩu. Dựa trên lý
thuyết vòng đời sản phẩm, kết quả này cũng cho thấy
cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam đang ở giai đoạn phát
triển, ngày càng được khách hàng đón nhận cao hơn,
có nhiều triển vọng để đẩymạnh xuất khẩu trong thời
gian tới.

Thứ tư, thuế suất nhập khẩu cá ngừ có tác động tiêu
cực đến xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam. Kết quả
nghiên cứu cũng cho thấy đây là yếu tố có tác động
mạnh nhất đến xuất khẩu cá ngừ, cụ thể khi thuế suất
tăng lên 1% sẽ khiến cho quy mô xuất khẩu cá ngừ
của Việt Nam giảm tới 9,690%. Hiện tại ở thị trường
Mỹ và EU, cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam vẫn gặp bất
lợi về thuế quan. Riêng khu vực EU, Việt Nam được
giảm thuế từ năm 2020 nhờ vào hiệp định EVFTA.
Tuy nhiên với lộ trình giảm thuế trong 8 năm đối với
cá ngừ đóng hộp,mức thuế trong các năm2020 – 2022
vẫn xấp xỉ 20%/năm. Còn tại thị trường Mỹ, cá ngừ
đóng hộp củaViệtNamcũng đang phải chịumức thuế
trung bình trên 10%/năm. Như vậy nhìn chung ở thị
trường Mỹ và EU, thuế suất nhập khẩu đang là rào
cản rất lớn đối với cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam.
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng những năm
tới khi Việt Nam được giảm thuế sâu hơn và cho đến
khi được miễn thuế hoàn toàn tại thị trường EU, xuất
khẩu cá ngừ của Việt Nam có thể tăng trưởng mạnh
hơn.
Thứ năm, GDP thực bình quân đầu người của nước
nhập khẩu có mối quan hệ ngược chiều với xuất khẩu
cá ngừ của Việt Nam, hay nói cách khác sự tăng lên
của thu nhập ở nước nhập khẩu lại giảm sức mua đối
với cá ngừ xuất khẩu từ Việt Nam. Như vậy kết quả
nghiên cứu này cho thấy cá ngừ đóng hộp xuất khẩu
của Việt Nam là hàng hóa thứ cấp, chất lượng không
cao35. Do đó khi thu nhập của người tiêu dùng tăng,
họ có xu hướng dịch chuyển tiêu dùng sang các loại
hàng hóa khác có chất lượng cao hơn, có khả năng
thay thế cho cá ngừ đóng hộp. Kết quả này cho thấy
Việt Nam cần có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng
cho sản phẩm cá ngừ xuất khẩu để thúc đẩy xuất khẩu,
nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế.
Các yếu tố còn lại không cho thấy có sự tác động đến
xuất khẩu cá ngừ củaViệtNam trong giai đoạnnghiên
cứu, bao gồm khoảng cách địa lý, việc kí kết hiệp định
tự do thương mại giữa Việt Nam với nước nhập khẩu
và thẻ vàng của EC do vi phạm khai thác IUU. Như
vậy có thể thấy:
Thứ nhất, khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và nước
nhập khẩu không phải là yếu tố quan trọng quyết định
quymô xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang các nước
Mỹ và EU. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy
rằng mối quan hệ giữa khoảng cách địa lý và quy mô
xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam là cùng chiều. Mối
quan hệ này là trái ngược so với nghiên cứu nền tảng
ban đầu của Tinbergen, (1962) và rất nhiều nghiên
cứu thực nghiệm sau đó [21,23].
Thứ hai, việc kí kết hiệp định EVFTA với EU có tác
động thúc đẩy xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt
Nam nhưng chưa đáng kể. Khi kí kết hiệp định này,
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cơ hội lớn nhất cho xuất khẩu của Việt Nam sang EU
là được hưởng thuế quan ưu đãi. Tuy nhiên trong giai
đoạn các năm2020 – 2022, khimà hiệp định này đã có
hiệu lực, mức thuế nhập khẩu trung bình chung đối
với cá ngừ đóng hộp nhập khẩu từ Việt Nam đã được
giảm xuống, nhưngmức giảm chưa nhiều, cụ thể năm
2019, mức thuế trung bình nhập khẩu cá ngừ đóng
hộp của các nước EU từ Việt Nam là 20,540%, đến
năm 2020 là 20,539%, năm 2021 là 19,385% và năm
2022 là 18%. Do đó, kết quả nghiên cứu cho thấy việc
kí kết hiệp định EVFTAvới EUđã có tác động tích cực
đến xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam trong
giai đoạn nghiên cứu, nhưng sự tác động này là chưa
lớn.
Thứ ba, yếu tố thẻ vàng của EC chưa cho thấy có ảnh
hưởng tiêu cực đáng kể đến xuất khẩu cá ngừ đóng
hộp của Việt Nam. Tuy nhiên kết quả ước lượng mô
hình một lần nữa là minh chứng cho thấy tác động
tiêu cực của thẻ vàng đến xuất khẩu cá ngừ của nước
ta. Thực tế, các chi phí phát sinh do thẻ vàng, kéo
dài thời gian giao nhận hàng và các hệ lụy khác như
giảm uy tín thương hiệu của sản phẩm đã làm giảm
sức cạnh tranh của cá ngừ xuất khẩu từ Việt Nam. Do
đó các nỗ lực để gỡ cảnh báo thẻ vàng trong thời gian
tới là cần thiết để nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả
xuất khẩu.

KẾT LUẬN VÀMỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH
SÁCH
Kết luận
Nghiên cứu này sử dụng mô hình lực hấp dẫn để xác
định các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu cá ngừ của
Việt Nam sang thị trường Mỹ và EU trong giai đoạn
2007 - 2022. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp thông
tin về các yếu tố ảnhhưởng đến xuất khẩu cá ngừđóng
hộp của Việt Nam, giúp doanh nghiệp và cơ quan
quản lý đưa ra các chiến lược phù hợp. Nghiên cứu
còn xác định các thách thức và cơ hội trong xuất khẩu
cá ngừ đóng hộp của Việt Nam, hỗ trợ các nhà hoạch
định chính sách đưa ra giải pháp phù hợp. Ngoài
ra, nghiên cứu cũng đánh giá được tác động của các
chính sách hiện hành (như hiệp định EVFTA, thẻ
vàng) đến xuất khẩu cá ngừ đóng hộp, từ đó đưa ra
khuyến nghị cho việc điều chỉnh chính sách. Cụ thể,
kết quả ước lượngmô hình lực hấp dẫn chỉ ra rằng các
yếu tố gồm quy mô sản lượng cá ngừ khai thác trong
nước, tỷ giá hối đoái, dân số của nước nhập khẩu có
tác động cùng chiều đến quymô giá trị xuất khẩu, còn
thuế suất nhập khẩu và thu nhập bình quân đầu người
của nước nhập khẩu có tác động ngược chiều. Ngoài
ra, các yếu tố khác không cho thấy sự tác động rõ ràng,
nhưng cũng cho thấy chiều hướng tác động đến xuất

khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam, bao gồm yếu tố
thẻ vàng của EC có tác động làm hạn chế xuất khẩu,
còn việc kí kết hiệp định EVFTA với EU và việc lựa
chọn thị trường phù hợp (thể hiện qua mối quan hệ
cùng chiều giữa khoảng cách địa lý với kimngạch xuất
khẩu cá ngừ) có tác động thúc đẩy xuất khẩu. Nghiên
cứu nàymột lần nữa cho thấy vai trò của yếu tố nguồn
cung trong nước cũng như yếu tố tỷ giá và rào cản
thương mại đối với xuất khẩu, vốn là những yếu tố
mà các nghiên cứu thực nghiệm trước đây cho là có
vai trò rất quan trọng quyết định quy mô xuất khẩu.
Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng để lựa chọn thị
trường phù hợp cho việc xuất khẩu, các yếu tố khác
như thị hiếu của khách hàng, văn hóa ẩm thực, các
chính sách của thị trường có thể có vai trò quan trọng
hơn yếu tố khoảng cách địa lý. Do đó trong nghiên
cứu này cho thấy khoảng cách địa lý có mối quan hệ
cùng chiều với kim ngạch xuất khẩu cá ngừ. Điều này
trái ngược với quy luật của mô hình lực hấp dẫn. Một
điểm mới khác của nghiên cứu này là có xem xét đến
yếu tố thẻ vàng của EC đối với xuất khẩu cá ngừ đóng
hộp của Việt Nam sang thị trường Mỹ và EU. Kết quả
cho thấy thẻ vàng có tác động tiêu cực đến xuất khẩu
cá ngừ củaViệtNamnhưng chưa thật rõ ràng. Mặc dù
vậy, thực tế cho thấy thẻ vàng đã làm giảm sức cạnh
tranh xuất khẩu do phát sinh thêm các chi phí và suy
giảm giá trị thương hiệu, xói mòn hình ảnh của các
sản phẩm hải sản xuất khẩu nói chung của Việt Nam.

Một số gợi ý chính sách
Kết quả nghiên cứu này chỉ ra rằng để có thể thúc
đẩy xuất khẩumà vẫn đảm bảo yêu cầu phát triển bền
vững cho mặt hàng cá ngừ đóng hộp, trong thời gian
tới Việt Nam cần phải tập trung vào một số vấn vấn
đề sau:
Thứnhất là nâng cao chất lượng sản phẩm cá ngừ khai
thác, từ đó có thể tăng tỷ lệ cá ngừ nguyên liệu đủ tiêu
chuẩn xuất khẩu, vừa đáp ứng nhu cầu nguyên liệu
cho chế biến, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm sau
chế biến để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng
quy mô xuất khẩu và hiệu quả kinh tế.
Thứ hai, kết quả nghiên cứu chỉ ra thuế quan có tác
động cản trở rất lớn đến xuất khẩu cá ngừ đóng hộp
của Việt Nam sang thị trườngMỹ và EU. Điều này cho
thấy Việt Nam có thể thúc đẩy mạnh xuất khẩu sang
thị trường EU trong các năm tới khi thuế suất được
giảm sâu nhờ vào hiệp định EVFTA. Do đó vấn đề
cần quan tâm là tiếp tục nghiên cứu thị trường, phát
triển sản phẩmđể đápứngđược các yêu cầu của khách
hàng tại thị trường các nước EU, tận dụng ưu đãi thuế
từ hiệp định EVFTA để mở rộng xuất khẩu, nhất là
ở thị trường các nước mà hiện tại hầu như chúng ta
chưa tiếp cận được.
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Thứ ba, cần tiếp tục có những nỗ lực để cải tổ nghề
cá nói chung, cụ thể như đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng để có thể đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ nghề cá,
quy hoạch lại đội tàu khai thác theo hướng hiện đại.
Về cách thức tổ chức sản xuất, cần phải có sự liên kết
hợp tác chặt chẽ giữa các bên tham gia, hạn chế tình
trạng sản xuất với quy mô nhỏ lẻ, rời rạc để nâng cao
hiệu quả. Bố trí các đội tàu dịch vụ để cung ứng vật tư
thiết bị cũng như các hỗ trợ cần thiết khác cho các tàu
cá, thu gom cá về bờ sớm nhất để đảm bảo chất lượng
cá là giải pháp nên thực hiện. Về các chính sách quản
lý ngành thủy sản cần phải thể hiện sự quyết tâm cao
hơn trong vấn đề bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống
đánh bắt cá bất hợp pháp, không theo quy định để gỡ
thẻ vàng của EC, xa hơn là xây dựng nghề cá hiện đại,
có trách nhiệm. Về lâu dài, phát triển bền vững nghề
cá là mục tiêu xuyên suốt cần hướng đến.

HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ
ĐỊNH HƯỚNGNGHIÊN CỨU TRONG
TƯƠNG LAI
Mặc dù mô hình lực hấp dẫn được xem là ứng dụng
thành công và phổ biến nhất để xác định các yếu tố
ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại giữa các nước.
Trong nghiên cứu này, sử dụng mô hình lực hấp dẫn
với bộ dữ liệu bảng được kiểm nghiệm là phù hợp để
ước lượng kết quả hồi quy, kết quả nghiên cứu cũng
cho thấy các biến độc lập có mức độ giải thích khá
cao cho biến phụ thuộc. Mặc dù vậy, việc ứng dụng
mô hình này khó có thể lượng hóa một cách đầy đủ
về các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại giữa các
nước. Trong thực tế, nhiều yếu tố khác có thể ảnh
hưởng đến xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam
sang các thị trường, chẳng hạnmức độ cạnh tranh của
các đối thủ, sở thích của người tiêu dùng đối với sản
phẩm, tính dễ tiếp cận với sản phẩm, tính đa dạng
của sản phẩm, chất lượng của sản phẩm so với các
đối thủ cạnh tranh, uy tín, thương hiệu của sản phẩm
đối với người tiêu dùng.…Từ năm 2014, nghề cá Việt
Nam đã có nhiều chính sách cải tổ, giúp nâng cao
chất lượng sản phẩm thủy sản xuất khẩu. Điển hình
như việc thực hiện nghị định 67/2014/NĐ-CP về các
chính sách phát triển thủy sản đã hỗ trợ vốn cho ngư
dân hiện đại hóa đội tàu, hiện đại hóa công nghệ và
kỹ thuật khai thác, bảo quản cá sau thu hoạch. Năm
2014, Việt Nam hợp tác với Nhật Bản trong khai thác
và bảo quản cá, giúpViệt Nam tiếp cận công nghệ tiên
tiến của Nhật Bản. Cũng trong năm này, Việt Nam
thực hiện đề án khai thác, thu mua, chế biến và xuất
khẩu cá ngừ theo chuỗi với mục tiêu nâng cao giá trị
và quản lý hiệu quả ngành khai thác cá ngừ. Ngoài
ra, luật thủy sản phiên bản mới năm 2017, có hiệu

lực từ năm 2019 được xem là bước ngoặt lớn trong
chính sách quản lý ngành thủy sản, có đóng góp rất
lớn trong vấn đề bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hướng
đến phát triển bền vững và định hướng sản phẩm đáp
ứng các tiêu chuẩn quốc tế về xuất khẩu. Kết quả của
nhữngnỗ lực này làm tăng chất lượng cá ngừ khai thác
và chế biến của Việt Nam và có tác động tích cực đến
xuất khẩu. Tuy nhiên các yếu tố này khó có thể ước
lượng qua mô hình lực hấp dẫn với dữ liệu thứ cấp.
Ngoài ra, lý thuyết lợi thế tuyệt đối cũng cho rằng chi
phí sản xuất thấp là yếu tố quan trọng quyết định quy
mô xuất khẩu của một quốc gia. Tuy nhiên, việc ước
tính chi phí sản xuất trung bình cho tất cả các cơ sở
chế biến và xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam
trong giai đoạn 16 năm (từ 2007 - 2022) và cho cả các
đối thủ cạnh tranh đế so sánh là việc rất khó thực hiện
để có được thông tin số liệu đầy đủ và chính xác. Do
đó trong nghiên cứu này, năng lực cạnh tranh về chi
phí chưa được xem xét đến. Bên cạnh đó, mô hình lực
hấp dẫn thường giả định rằng mối quan hệ giữa các
biến là tuyến tính. Tuy nhiên trong thực tế, mối quan
hệ này có thể là phi tuyến tính. Mô hình này cũng
khó giải thích được sự phức tạp của các yếu tố trong
chuỗi giá trị toàn cầu của ngành cá ngừ đóng hộp đến
quy mô xuất khẩu. Do đó hạn chế của nghiên cứu
này là chỉ mới xem xét được một số yếu tố ảnh hưởng
đến xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam sang
thị trường Mỹ và EU. Điều này có thể ảnh hưởng đến
tính khách quan của các ước lượng hồi quy do bỏ sót
các biến độc lập trongmô hình nghiên cứu, đồng thời
chưa chỉ ra được đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến
xuất khẩu. Để có thể lượng hóa một cách đầy đủ hơn
về các yếu tố này, nghiên cứu với dữ liệu cắt ngang
bằng cách khảo sát thông tin từ các bên liên quan như
các nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu, người tiêu dùng,
các chuyên gia cũng như các nhà nghiên cứu là cách
tiếp cận mà tác giả khuyến nghị các nghiên cứu trong
tương lai tiếp tục thực hiện.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
EC: European Community - Cộng đồng Châu Âu
EU: European Union - Liên minh Châu Âu
CPTPP: Comprehensive and Progressive Agreement
forTrans-Pacific Partnership -Hiệp địnhĐối tácToàn
diện và Tiến bộ xuyênThái Bình Dương
EVFTA: European-Vietnam Free Trade Agreement -
Hiệp định thươngmại tự do LiênminhChâuÂu -Việt
Nam
GDP:Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm trong
nước
IUU: Illegal, unreported and unregulated fishing -
Khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và
không theo quy định
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OLS: Ordinary Least Squares - Bình phương nhỏ nhất
tổng quát
FEM: Fixed EffectsModel -Mô hình hiệu ứng cố định
REM: Random Effects Model - Mô hình hiệu ứng
ngẫu nhiên

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Tác giả xin cam đoan rằng không có bất kì xung đột
lợi ích nào trong công bố bài báo.

ĐÓNGGÓP CỦA TÁC GIẢ
Bài báo này là kết quả nghiên cứu độc lập của tác giả
Lê Thị Xoan, không có sự đóng góp của đồng tác giả
nào khác.
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Factors affecting Vietnam’s canned tuna exports to the US and EU
markets: An approach by gravity model

Le Thi Xoan*

ABSTRACT
As a country with strengths in seafood exports, tuna is currently the export item with the most
significant commercial value among Vietnam's seafood exports, in which canned tuna accounts
for nearly half of the total export value of tuna products in general. However, in recent times, the
export market and the export value of canned tuna from Vietnam to markets have been unstable
for many reasons. In this study, the gravity model is applied to determine the factors affecting
Vietnam's canned tuna exports to the two largest markets, the US and the EU, in 2007 - 2022 for a
balanced panel dataset of 192 observations of 12major import partners. The research results show
that the exchange rate factor has the most positive impact on Vietnam's canned tuna exports to
the US and the EU, followed by domestic tuna production, and the importing country's population
also positively impacts exports. On the contrary, high import tax rates in recent times have been
the most significant barrier hindering Vietnam's canned tuna exports in recent times, followed by
the increase in per capita income of importing countries, which has also limited tuna imports from
Vietnam. The research results also show that the signing of free trade agreements between Vietnam
and importing countries and the selection of suitable export markets are two factors that have a
positive impact on Vietnam's canned tuna exports to the US and EU during the research period,
but these factors have not had a noticeable effect. In addition, the research also shows that the
EC's yellow card warning for IUU fishing violations harms Vietnam's canned tuna exports to the US
and EU markets, but this impact is not large and clear.
Key words: export, tuna, influencing factors, Vietnam, US and EU markets
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